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KẾ HOẠCH
KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để thực hiện tốt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1956), căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2011-2015, Ban chỉ đạo 1956 Thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1956 trên địa bàn các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây trong 3 năm 2010-2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai và thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định số 1956 của các huyện, thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông;

Qua kiểm tra để nắm được tình hình về công tác tổ chức, triển khai thực hiện ở cơ sở, chỉ ra được những mặt mạnh, những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1956 trong thời gian tiếp theo.

2. Yêu cầu
Hoạt động kiểm tra phải bám sát mục tiêu, các chính sách của Quyết định số 1956, phản ánh trung thực kết quả đạt được, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời sai phạm;

Giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Quyết định số 1956.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Kết quả thực hiện Quyết định số 1956 trong 3 năm 2010-2012 trên địa bàn các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây:
1.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1956 của Chính quyền địa phương. Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện Quyết định số 1956 trên địa bàn các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây;

1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn;

1.3. Công tác phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý dạy nghề cho phòng Lao động Thương binh và Xã hội và cho trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc;

1.4. Công tác triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình thí điểm về dạy nghề cho lao động nông thôn;

1.5. Kết quả, hiệu quả các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển sản xuất của địa phương, đối với tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế, xã hội.

1.6. Vấn đề sử dụng kinh phí

1.7. Đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân)

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
2.1. Mục tiêu, chỉ tiêu

2.2. Nhiệm vụ

2.3. Giải pháp.

III. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Đối tượng kiểm tra, giám sát
- UBND các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, UBND các xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội;

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện;

- Các cơ sở dạy nghề tham gia công tác dạy nghề cho lao động nông thôn,

- Các đơn vị sử dụng lao động nông thôn sau khóa đào tạo nghề.

2. Phạm vi kiểm tra, giám sát: Năm 2010, 2011, 2012

3. Phương pháp tiến hành:
- Làm việc với UBND huyện, thị xã, quận nghe đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 (theo đề cương đính kèm).

- Kiểm tra thủ tục pháp lý;

- Kiểm chứng tại UBND các xã, thị trấn, các cơ sở dạy nghề; các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã, thị trấn; các mô hình dạy nghề có hiệu quả; hộ gia đình áp dụng hiệu quả kiến thức học nghề vào phát triển sản xuất; lao động tự tạo việc làm hoặc được bố trí làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

4. Thời gian kiểm tra: 01 tháng, từ ngày 12/3/2013

5. Địa điểm: tại UBND các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây

(chi tiết tại phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát
1.1. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 1956 thành phố là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn là lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành viên là các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo 1956 Thành phố, cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ Sở Tài chính.

Trường hợp do yêu cầu công tác các đồng chí trong Ban chỉ đạo không thể tham gia có thể bố trí chuyên viên giúp việc trong tổ thư ký tham gia Đoàn kiểm tra theo đúng thành phần để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả làm cơ sở cho việc đề xuất, phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện Quyết định số 1956 ở cấp Thành phố.

1.2. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra, giám sát:

- Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chuẩn bị công tác kiểm tra, các đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu;

- Tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng nội dung chương trình và tiến độ của Kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Quyết định số 1956 tại UBND các địa phương được phân công.

2. Các sở, ban, ngành: Thủ trưởng các sở, ban, ngành là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm bố trí thời gian tham gia đoàn kiểm tra đầy đủ, đồng thời thực hiện nghiêm túc sự phân công của trưởng đoàn kiểm tra, giám sát.

3. UBND các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây
- Chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản, bố trí thời gian, địa điểm, thành phần làm việc theo đúng lịch quy định;

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trực thuộc chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan khi được yêu cầu;

- Yêu cầu các cơ sở dạy nghề tham gia vào công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của huyện, quận, thị xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu sẵn sàng cung cấp cho đoàn kiểm tra, giám sát khi cần thiết.

4. Kinh phí:
- Nguồn kinh phí: Đoàn kiểm tra, giám sát được sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án theo Quyết định số 1956 và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg Thành phố đã cấp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Mức chi công tác phí: 150.000 đồng/ngày/người (theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội).

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội là thường trực của đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm bố trí cán bộ tham gia đoàn, chuẩn bị phương tiện, kinh phí đảm bảo cho đoàn hoạt động có hiệu quả, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

 

	 
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Các thành viên BCĐ 1956 TP;
- UBND các huyện, quận Hà Đông, TX Sơn Tây;
- VPUBTP: CVP, PVP Đỗ Đình Hồng; Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue).
	TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ




Nguyễn Thị Bích Ngọc


 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 13/3/2013)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956 TRONG 3 NĂM 2010, 2011, 2012
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn
- Phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn huyện, quận, thị xã;

- Kết quả điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn;

- Việc xây dựng và phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, kế hoạch thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2010, 2011, 2012.

- Công tác phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

2. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề:
- Hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn biết được chính sách của QĐ 1956..;

- Tư vấn học nghề, việc làm; lồng ghép giữa dạy nghề với thông tin tuyên truyền tư vấn việc làm.

3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu giám sát, đánh giá Đề án
Thống kê tình hình thực hiện đến hết ngày 31/12/2012 đối với từng chỉ tiêu giám sát, đánh giá Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (biểu số 1 gửi kèm).
4. Kết quả đào tạo
- Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã.

+ Số lớp dạy nghề, số lao động được học nghề (chia theo các nhóm đối tượng nhóm 1: người nghèo, dân tộc thiểu số, lao động bị thu hồi đất canh tác, diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người tàn tật; nhóm 2: hộ cận nghèo; nhóm 3: lao động nông thôn khác)

+ Số lao động được tạo việc làm sau khi học nghề:

. Nghề nông nghiệp: Số lao động sau khi học nghề phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt của hộ gia đình có hiệu quả; số hộ mở rộng sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa với quy mô, năng suất, thu nhập cao hơn...

. Nghề phi nông nghiệp: Số lao động được tạo việc làm sau đào tạo, địa chỉ tạo việc làm (trên địa bàn huyện, trên địa bàn Thành phố, ngoài Thành phố).

+ Số cán bộ công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng;

- Tình hình cho vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất của lao động sau khi học nghề (tiếp cận vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội).

5. Việc bố trí cán bộ chuyên trách dạy nghề.
- Bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách dạy nghề cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Bổ sung giáo viên cho trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc huyện.

6. Tình hình xây dựng và thực hiện các mô hình điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Tổng kết tình hình thực hiện các mô hình dạy nghề trên địa bàn theo các nhóm: dạy nghề làm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi...); dạy nghề làm tiểu thủ công nghiệp; dạy nghề làm công nghiệp, dịch vụ:

+ Tên nghề, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng và số lượng tham gia học nghề, kinh phí;

+ Hiệu quả (giải quyết việc làm, kinh tế..): Số người có việc làm (số người có việc làm mới sau khi học nghề, số người tiếp tục sản xuất kinh doanh như trước khi học nghề. Thu nhập của từng loại...).

- Lựa chọn và đề xuất các mô hình có hiệu quả và có khả năng nhân rộng để báo cáo điển hình.

7. Tình hình sử dụng kinh phí.
- Kinh phí thực hiện Quyết định số 1956:

+ Tổng số:

+ Chi tiết theo các nội dung hoạt động (điều tra, hoạt động của Ban chỉ đạo, tuyên truyền, dạy nghề cho lao động nông thôn, đào tạo cán bộ công chức cấp xã, đầu tư cơ sở vật chất...). Chi tiết theo nguồn (ngân sách trung ương, ngân sách thành phố, ngân sách huyện, huy động...)

- Kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn:

+ Tổng kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2010, 2011, 2012:

Chia theo nguồn: ngân sách thành phố, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động;

Chia theo nội dung: Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tiền ăn cho học viên, hỗ trợ tiền đi lại cho học viên (tổng số và chia theo nguồn kinh phí)

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính:

+ Tỷ lệ % thực hiện kinh phí ngân sách thành phố giao (tổng kinh phí thực hiện/ tổng kinh phí kế hoạch thành phố giao 3 năm 2010, 2011, 2012);

+ Việc thực hiện các quy định của nhà nước và thành phố về tài chính trong lĩnh vực đào tạo nghề theo Quyết định số 1956.

- Kinh phí đào tạo cán bộ cấp xã

8. Công tác quản lý, kiểm tra, nghiệm thu kết quả đào tạo nghề.
9. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Mặt được

- Mặt chưa được

- Nguyên nhân

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2013
1. Mục tiêu:

- Số lao động được dạy nghề, tỷ lệ lao động được tạo việc làm sau khi học nghề; số cán bộ công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng.

2. Nhiệm vụ.

3. Giải pháp.

 

Biểu số 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020
	 
	Chỉ tiêu
	Kết quả

	I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
	1. Số xã (phường) đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo.
	Số xã đã thành lập/tổng số xã

	
	2. Số đoàn công tác đi hướng dẫn, kiểm tra các địa phương (xã) về triển khai và thực hiện Đề án.
	 

	
	3. Số hộ dân được tuyên truyền Quyết định 1956 và Kế hoạch của Thành phố
	 

	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	1. Tổng số lớp dạy nghề đã tổ chức, phân theo 4 nhóm: (nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp - dịch vụ).
	 

	
	2. Số LĐNT được học nghề trong năm, phân theo:

- Học nghề thường xuyên dưới 3 tháng (nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp, dịch vụ…)
- Học nghề ở trình độ sơ cấp (nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp - dịch vụ).

- Nhóm đối tượng được hỗ trợ (3 nhóm đối tượng).
	 

	
	3. Tỷ lệ LĐNT được học nghề trong năm

bằng: []
	 

	
	4. Số nghề đã được tổ chức dạy, phân theo nhóm ngành: nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp, dịch vụ.
	 

	
	5. Số cán bộ, công chức xã được đào tạo bồi dưỡng.
	 

	
	6. Số hộ được vay vốn (phân theo các nguồn: ngân hàng Chính sách - Xã hội, Quỹ QG GQVL... học nghề.
	 

	
	7. Kinh phí đã sử dụng phân theo nguồn (ngân sách thành phố, ngân sách huyện, ngân sách xã, nguồn khác).
	 

	
	8. Số doanh nghiệp/đơn vị tham gia ký kết hợp đồng 3 bên, phân theo:

- Loại hình doanh nghiệp.

- Ngành nghề sản xuất - kinh doanh.

- Hình thức hỗ trợ (tuyển dụng, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ khác...)
	 

	III. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO LĐNT
	1. Số LĐNT sau khi học nghề làm đúng với nghề được đào tạo, phân theo:

- Số LĐNT (sau học nghề 1 năm) thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp...

- Số LĐNT tự tạo việc làm.

- Số LĐNT được doanh nghiệp tuyển dụng.
	 

	
	2. Tỷ lệ LĐNT làm đúng với nghề được đào tạo, phân theo 3 nhóm ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ

Tỷ lệ được tính bằng: []
	 

	
	3. Số hộ gia đình có người tham gia học nghề được thoát nghèo sau 1 năm học nghề.
	 

	
	4. Số hộ gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ khá (2) (thống kê sau 1 năm học nghề).
	 

	
	5. Số doanh nghiệp/đơn vị thực hiện theo đúng cam kết đã ký.
	 

	
	6. Số xã có hộ sau học nghề trở thành khá (tỷ lệ từ 10% trở lên (thống kê sau 1 năm học nghề)).
	 

	
	7. Tỷ lệ lao động trong huyện chuyển từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp sau học nghề.
	 


Đối với cấp huyện: Địa phương được thống kê theo số xã. Hộ khá: là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức tiêu chí về thu nhập (Tiêu chí số 10) theo Quyết định 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
UBND HUYỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:     /BC-UBND
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2013


 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 3 NĂM 2010-2012 (THEO QĐ 1956)

	STT
	NỘI DUNG
	Kế hoạch UBND TP giao (người)
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	
	Số lớp
	Số lao động được đào tạo (ng)
	Thời gian dạy nghề (tháng)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)
	Chia ra đối tượng theo QĐ 1956 (người)

	
	
	
	
	
	
	Thuộc đối tượng hưởng CSCC
	Bi thu hồi đất canh tác
	Người tàn tật
	Hộ nghèo
	Dân tộc thiểu số
	Hộ có thu nhập bằng 150% của hộ nghèo
	Lao động nông thôn khác

	 
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012
	A. 3 năm 2010-2012

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010
	B. Năm 2010

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011
	C. Năm 2011

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012
	D. Năm 2012

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
UBND HUYỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:     /BC-UBND
	, ngày     tháng    năm 


 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ TRONG 3 NĂM 2010-2012 (THEO QĐ 1956)

	STT
	NỘI DUNG
	Kế hoạch thành phố giao (1.000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	Thực hiện kinh phí (1000 đồng)
	

	
	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách thành phố
	Ngân sách thành phố
	Ngân sách thành phố
	Ngân sách cấp huyện
	Nguồn khác
	Nguồn khác
	Nguồn khác
	

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ chi phí dạy nghề
	Tiền ăn
	Tiền đi lại
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu học phí
	Huy động
	

	 
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	Tổng 3 năm 2010-2012
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Kinh phí điều tra, khảo sát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Kinh phí điều tra, khảo sát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	Năm 2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Kinh phí điều tra, khảo sát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III
	Năm 2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dạy nghề cho lao động nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nghề phi Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Kinh phí điều tra, khảo sát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
UBND HUYỆN……
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THAM GIA DẠY NGHỀ CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ

	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Tên cơ sở tham gia dạy nghề
	Tên nghề
	Số lao động được dạy nghề
	Tổng kinh phí (1000 đồng)

	NĂM 2010
	NĂM 2010
	NĂM 2010
	NĂM 2010
	NĂM 2010

	 
	Ví dụ
	 
	 
	 

	1
	Trung cấp nghề Du Lịch Hà Nội
	Nghiệp vụ lễ tân
	35
	120.906

	2
	Trung tâm dạy nghề Ba Vì
	Trồng trọt (kỹ thuật trồng …)
	70
	218.562

	3
	Công ty đào tạo nghề xuất khẩu lao động
	May công nghiệp
	210
	562.020

	NĂM 2011
	NĂM 2011
	NĂM 2011
	NĂM 2011
	NĂM 2011

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM 2012
	NĂM 2012
	NĂM 2012
	NĂM 2012
	NĂM 2012

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. UBND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
UBND HUYỆN……
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THAM GIA DẠY NGHỀ CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ

	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Tên cơ sở tham gia dạy nghề
	Tên nghề
	Số lao động được dạy nghề
	Tổng kinh phí (1000 đồng)

	NĂM 2010
	NĂM 2010
	NĂM 2010
	NĂM 2010
	NĂM 2010

	 
	Ví dụ
	 
	 
	 

	1
	Trung cấp nghề Du Lịch Hà Nội
	Nghiệp vụ lễ tân
	35
	120.906

	2
	Trung tâm dạy nghề Ba Vì
	Trồng trọt (kỹ thuật trồng …)
	70
	218.562

	3
	Công ty đào tạo nghề xuất khẩu lao động
	May công nghiệp
	210
	562.020

	NĂM 2011
	NĂM 2011
	NĂM 2011
	NĂM 2011
	NĂM 2011

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	NĂM 2012
	NĂM 2012
	NĂM 2012
	NĂM 2012
	NĂM 2012

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012
	3 NĂM 2010-2012

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. UBND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
LỊCH KIỂM TRA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG
(Kèm theo Kế hoạch số: 42/KH-BCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2013)
	TT
	Quận, huyện, thị xã
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Huyện Thanh Oai
	8 giờ 30, Ngày 18/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở LĐTBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	2
	Huyện Gia Lâm
	8 giờ 30, Ngày 19/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở LĐTBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	3
	Huyện Chương Mỹ
	8 giờ 30, Ngày 20/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	4
	Huyện Thanh Trì
	8 giờ 30, Ngày 21/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	5
	Huyện Sóc Sơn
	8 giờ 30, Ngày 22/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	6
	Quận Hà Đông
	8 giờ 30, Ngày 25/3/2013
	Tại trụ sở UBND Quận
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	7
	Huyện Mỹ Đức
	8 giờ 30, Ngày 26/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	8
	Huyện Đan Phượng
	8 giờ 30, Ngày 27/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	9
	Huyện Đông Anh
	8 giờ 30, Ngày 28/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	10
	Huyện Phúc Thọ
	8 giờ 30, Ngày 29/3/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	11
	Huyện Từ Liêm
	8 giờ 30, Ngày 01/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	12
	Huyện Ứng Hòa
	8 giờ 30, Ngày 02/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	13
	Huyện Mê Linh
	8 giờ 30, Ngày 03/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	14
	Huyện Ba Vì
	8 giờ 30, Ngày 05/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	15
	Huyện Thường Tín
	8 giờ 30, Ngày 08/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH ( 75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	16
	Thị xã Sơn Tây
	8 giờ 30, Ngày 09/4/2013
	Tại trụ sở UBND Thị xã
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	17
	Huyện Quốc Oai
	8 giờ 30, Ngày 10/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30

	18
	Huyện Phú Xuyên
	8 giờ 30, Ngày 11/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	19
	Huyện Thạch Thất
	8 giờ 30, Ngày 12/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 00

	20
	Huyện Hoài Đức
	8 giờ 30, Ngày 13/4/2013
	Tại trụ sở UBND huyện
	Ô tô đón tại Sở Lao động TBXH (75 Nguyễn Chí Thanh): 7 giờ 30


 

